[bookmark: _Hlk152736048]DANH MỤC NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
(List of raw materials, additives in food production)

………………………….. ngày (date) ……./……/2025
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(No)
	Tên 
(Name)
	Tên khác
(Other name)
	Nhà sản xuất 
(Producer)
	Nhà cung cấp
(Supplier)
	Chứng chỉ Halal
(Halal Certificate)
	Đơn vị cấp chứng chỉ Halal
(Halal certification unit)
	Ngày hết hạn chứng chỉ
(Certificate expiration date)
	Hồ sơ khác như COA, SPEC,..  (Other Documents)
	Ghi chú
(Note)

	I - NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA CỦA SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ HALAL (Materials, additives of Halal certified product)

	1. Nguyên liệu (Materials)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phụ gia (Additives)

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hóa chất, dầu mỡ bôi trơn, chất hỗ trợ sản xuất (Chemical, Lubricants)

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II - NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM KHÔNG ĐĂNG KÍ HALAL NHƯNG CÙNG DÂY CHUYỀN 
(Product materials are not Halal registered but are same prodution line)

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III – NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC CẤT GIỬ CHUNG KHO VỚI NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM HALAL
(Other product materials are stored in the same warehouse with Halal product materials)

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
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[image: ][image: ]HALAL MEDINA UZK CERTIFICATE Co., Ltd 
Address: 120/76 Thich Quang Duc, ward 5, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city
Call: +84 349579720 (Miss Nhi) or +84 702066773
Website: www.halalmedinauzk.com Email: info@halalmedinauzk.com

Đại diện khai thông tin
……………………….

……………………………………………


ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN
HALAL MEDINA UZK
HALAL MEDINA UZK
CERTIFICATE COMPANY LIMITED
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Records receptance department
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